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1 M-1 Đậu Đức Thế 30/10/2003 Nam SXCT 50516745 Nghệ An Khám sức khỏe

2 M-2 Lê Đăng Chung 07/04/1995 Nam SXCT 50516473 Nghệ An Khám sức khỏe

3 M-3 Lưu Văn Việt 03/10/2001 Nam SXCT 50506932 Bắc Ninh Khám sức khỏe

4 M-4 Quan Trần Kiên 18/01/2003 Nam SXCT 50516807 Nghệ An Khám sức khỏe

5 M-5 Trịnh Công Sánh 27/09/1995 Nam SXCT 50514795 Nghệ An Khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Văn Khải 10/07/1998 Nam SXCT 50506973 Bắc Ninh Khám sức khỏe

7 M-7 Hoàng Viết Tiến 12/06/2000 Nam SXCT 50519097 Thanh Hóa Khám sức khỏe

8 M-8 Vũ Quốc Anh 03/09/1998 Nam SXCT 50511888 Thanh Hóa Khám sức khỏe

9 M-9 Lê Hồng Thịnh 01/07/1992 Nam SXCT 50515210 Nghệ An Khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Khắc Toàn 02/02/1991 Nam SXCT 50505202 Vĩnh Phúc Khám sức khỏe

11 M-11 Văn Đức Hoá 16/06/1996 Nam SXCT 50516337 Nghệ An Khám sức khỏe

12 M-12 Trần Văn Tiền 01/06/1996 Nam SXCT 90900342 Lao động CBT Khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Việt Hải 26/03/1998 Nam SXCT 50511028 Thanh Hóa Khám sức khỏe

14 M-14 Bùi Minh Chiến 23/01/2002 Nam SXCT 50516260 Nghệ An Khám sức khỏe

15 M-15 Đào Duy Thành 01/06/2003 Nam SXCT 50512465 Thanh Hóa Khám sức khỏe

16 M-16 Hoàng Văn Tuấn 14/01/2002 Nam SXCT 50516123 Nghệ An Khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Xuân Phúc 09/02/2001 Nam SXCT 50517078 Nghệ An Khám sức khỏe

18 M-18 Vũ Văn Khiêm 07/11/1998 Nam SXCT 50509783 Ninh Bình Khám sức khỏe

19 M-19 Hồ THị Dung 20/10/2003 Nữ SXCT 91215099 Nghệ An Khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn  Hữu Đạo 27/07/1989 Nam SXCT 50501962 Hải Dương Khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Thanh Sang 04/02/1987 Nam SXCT 50521011 Đà Nẵng Khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Văn Nghĩa 21/06/1988 Nam SXCT 50508362 Nam Định Khám sức khỏe

23 M-23 Phạm Hải Toàn 13/09/1989 Nam SXCT 50509057 Thái Bình Khám sức khỏe

24 M-24 Trần Thế Vinh 20/06/1989 Nam SXCT 50504384 Thái Nguyên Khám sức khỏe

25 M-25 Phạm Trung Hiếu 21/04/1991 Nam SXCT 50509052 Thái Bình Khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Khánh Điệp 04/11/2004 Nam SXCT 50503930 Tuyên Quang Khám sức khỏe

27 M-27 Bùi Sỹ Đức 27/03/1995 Nam SXCT 50513720 Thanh Hóa Khám sức khỏe

28 M-28 Đặng Hồng Công 23/09/1991 Nam SXCT 50502580 Hưng Yên Khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Văn Lợi 01/07/1996 Nam SXCT 50509641 Ninh Bình Khám sức khỏe

30 M-30 Nguyễn Văn Việt 23/02/1992 Nam SXCT 50500360 Hà Nội Khám sức khỏe
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31 M-31  Nguyễn Sỹ Tiến 14/11/2003 Nam SXCT 51000114 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

32 M-32  Phạm Ngọc Bắc 14/05/2000 Nam SXCT 52000086 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Mạnh Liệu 11/06/1998 Nam SXCT 50511954 Thanh Hóa Khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Ngọc Long 17/07/2001 Nam SXCT 50502965 Hà Nam Khám sức khỏe

35 M-35 Bùi Văn Minh Nhật 13/09/2004 Nam SXCT 50515725 Nghệ An Khám sức khỏe

36 M-36 Hoàng Văn Quân 14/12/2004 Nam SXCT 50517585 Thanh Hóa Khám sức khỏe

37 M-37 Thạch Cảnh Giáp 20/08/2004 Nam SXCT 50515720 Nghệ An Khám sức khỏe

38 M-38 Lê Lộc Mạnh 09/01/1999 Nam SXCT 50512046 Thanh Hóa Khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Xuân Tuấn 12/07/1999 Nam SXCT 50512275 Thanh Hóa Khám sức khỏe

40 M-40 Trịnh Văn Nam 25/09/1999 Nam SXCT 50511779 Thanh Hóa Khám sức khỏe

41 M-41 Hồ Viết Thoáng 24/05/1994 Nam SXCT 50514897 Nghệ An Khám sức khỏe

42 M-42 Linh Văn Vững 04/03/1991 Nam SXCT 50503764 Lạng Sơn Khám sức khỏe

43 M-43 Nguyễn Công Đại 22/12/1994 Nam SXCT 50515118 Nghệ An Khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Văn Đức 13/10/1995 Nam SXCT 50513086 Thanh Hóa Khám sức khỏe

45 M-45 Hoàng Văn Thanh 26/10/2002 Nam SXCT 50513823 Thanh Hóa Khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Quang Quân 20/08/2002 Nam SXCT 50508771 Thái Bình Khám sức khỏe

47 M-47 Đỗ Văn Thành 06/06/1996 Nam SXCT 50511021 Thanh Hóa Khám sức khỏe

48 M-48 Lê Quang Lịch 15/04/1996 Nam SXCT 50508745 Thái Bình Khám sức khỏe

49 M-49 Phan Văn Đức 23/08/2003 Nam SXCT 50516415 Nghệ An Khám sức khỏe

50 M-50 Võ Trường Sơn 20/11/2001 Nam SXCT 50515398 Nghệ An Khám sức khỏe

51 M-51 Nguyễn Đức Lộc 03/04/2002 Nam SXCT 51000159 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

52 M-52 Bùi Đình Sáng 19/05/1989 Nam SXCT 50520356 Quảng Trị Khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Văn Nhân 01/11/1988 Nam SXCT 51103816 Nam Định Khám sức khỏe

54 M-54 Trần Văn Bình 06/10/2001 Nam SXCT 50509613 Ninh Bình Khám sức khỏe

55 M-55 Trương Văn Quê 04/08/1999 Nam SXCT 50519456 Quảng Bình Khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Thành Luận 07/11/2004 Nam SXCT 50520316 Quảng Trị Khám sức khỏe

57 M-57 Nông Đức Bảo Trọng 18/09/2004 Nam SXCT 50503706 Lạng Sơn Khám sức khỏe

58 M-58 Bùi Đức Tín 04/08/1994 Nam SXCT 50502637 Hưng Yên Không khám sức khỏe

59 M-59 Đậu Xuân Anh 08/10/1992 Nam SXCT 50513920 Thanh Hóa Khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Văn Phúc 06/09/1991 Nam SXCT 50502321 Hải Dương Khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Thị Hạnh 24/05/2001 Nữ SXCT 51100569 Hà Nội Khám sức khỏe

62 M-62 Lại Hồng Ngọc Sơn 28/10/1998 Nam SXCT 50508757 Thái Bình Khám sức khỏe

63 M-63 Lê Trung Kiên 01/02/1998 Nam SXCT 50515180 Nghệ An Khám sức khỏe



64 M-64 Trịnh Minh Phượng 24/10/2000 Nam SXCT 50509239 Ninh Bình Khám sức khỏe

65 M-65 Đặng Văn Xuân 03/11/1991 Nam SXCT 50512691 Thanh Hóa Khám sức khỏe

66 M-66 Lê Quang Trường 24/02/1995 Nam SXCT 50515482 Nghệ An Khám sức khỏe

67 M-67 Lê Văn Dũng 22/03/1993 Nam SXCT 50514777 Nghệ An Khám sức khỏe

68 M-68 Lô Văn Liệng 28/09/1995 Nam SXCT 50514731 Nghệ An Khám sức khỏe

69 M-69 Nguyễn Duy Tường 26/12/1991 Nam SXCT 50515474 Nghệ An Khám sức khỏe

70 M-70 Nguyễn Kim Trường 27/09/1993 Nam SXCT 50514774 Nghệ An Khám sức khỏe

71 M-71 Nguyễn Văn Ngọt 03/07/1991 Nam SXCT 50514760 Nghệ An Khám sức khỏe

72 M-72 Nguyễn Văn Trường 24/08/1995 Nam SXCT 50515605 Nghệ An Khám sức khỏe

73 M-73 Phan Bá Nhân 10/05/1995 Nam SXCT 50515601 Nghệ An Khám sức khỏe

74 M-74 Võ Minh Tuấn 06/08/1995 Nam SXCT 50514776 Nghệ An Khám sức khỏe

75 M-75 Nguyễn Đức Cửu 05/12/1989 Nam SXCT 90900246 Lao động CBT Khám sức khỏe

76 M-76 Lê Viết Trong 09/09/1988 Nam SXCT 50520119 Quảng Trị Khám sức khỏe

77 M-77 Lê Xuân Thủy 07/10/1988 Nam SXCT 50513790 Thanh Hóa Khám sức khỏe

78 M-78 Nguyễn Văn Hội 05/02/1988 Nam SXCT 50514916 Nghệ An Khám sức khỏe

79 M-79 Nguyễn Đức Dũng 10/03/2004 Nam SXCT 50511381 Thanh Hóa Khám sức khỏe

80 M-80 Trần Thị Bảo Ngọc 12/06/2002 Nữ SXCT 91214180 Nghệ An Khám sức khỏe

81 M-81 Từ Quốc Đạt 31/08/2004 Nam SXCT 50517773 Thanh Hóa Khám sức khỏe

82 M-82 Đỗ Thị Thu Hà 29/08/2001 Nữ SXCT 91208434 Thái Bình Khám sức khỏe

83 M-83 Lộc Văn Hiện 18/12/2002 Nam SXCT 50510919 Thanh Hóa Khám sức khỏe

84 M-84 Nguyễn Lam Danh 25/08/2000 Nam SXCT 51107538 Nghệ An Khám sức khỏe

85 M-85 Nguyễn Thị Diễm 14/07/2001 Nữ SXCT 91226331 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

86 M-86 Nguyễn Thị Thu Hương 02/10/2001 Nữ SXCT 91226042 Quảng Nam Khám sức khỏe

87 M-87 Nguyễn Văn Quý 21/06/2001 Nam SXCT 50506937 Bắc Ninh Khám sức khỏe

88 M-88 An Tuấn Vũ 13/03/2004 Nam SXCT 50501726 Hải Dương Khám sức khỏe

89 M-89 Hoàng Hồng Quân 04/11/2002 Nam SXCT 50504201 Thái Nguyên Khám sức khỏe

90 M-90 Ngô Văn Thành 02/01/2004 Nam SXCT 50508706 Thái Bình Khám sức khỏe

91 M-91 Nguyễn Hữu Thắng 02/10/2004 Nam SXCT 50504749 Phú Thọ Khám sức khỏe

92 M-92 Nguyễn Thị Thuý Hằng 03/01/2003 Nữ SXCT 91206529 Bắc Ninh Khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Văn Thắng 19/08/2004 Nam SXCT 50506790 Bắc Ninh Khám sức khỏe

94 M-94 Phạm Hồng Phúc 22/12/2003 Nam SXCT 50509768 Ninh Bình Khám sức khỏe

95 M-95 Phan Thị Mỷ Linh 10/10/2002 Nữ SXCT 91226008 Quảng Nam Khám sức khỏe

96 M-96 Trần Quốc Doanh 26/10/2003 Nam SXCT 50509529 Ninh Bình Khám sức khỏe



97 M-97 Trần Thu Hà 15/03/2003 Nữ SXCT 91209108 Ninh Bình Khám sức khỏe

98 M-98 Đặng Lữ Thanh Tú 03/11/2002 Nữ SXCT 51112401 Bến Tre Khám sức khỏe

99 M-99 Hà Thị Lý Quỳnh 16/06/1996 Nữ SXCT 91203510 Lạng Sơn Khám sức khỏe

100 M-100 Lê Thị Chinh 19/01/2002 Nữ SXCT 51105774 Thanh Hóa Khám sức khỏe

101 M-101 Nguyễn Huyền Trang 22/10/2001 Nữ SXCT 91205054 Bắc Giang Khám sức khỏe

102 M-102 Tạ Thị Hà 21/04/1996 Nữ SXCT 91203984 Thái Nguyên Khám sức khỏe

103 M-103 Thân Thị Thu Hiền 16/10/2000 Nữ SXCT 91205181 Bắc Giang Khám sức khỏe

104 M-104 Trần Thị Hồng Ngọc 14/10/1997 Nữ SXCT 91214248 Nghệ An Khám sức khỏe

105 M-105 Đặng Đức Quyết 02/05/2004 Nam SXCT 50515320 Nghệ An Không khám sức khỏe

106 M-106 Vương Đình Viết 17/02/2004 Nam SXCT 50514805 Nghệ An Không khám sức khỏe

107 M-107 Đoàn Mạnh Tiến 07/12/1999 Nam SXCT 50513426 Thanh Hóa Khám sức khỏe

108 M-108 Trần Văn Trường 14/09/1999 Nam SXCT 50517986 Thanh Hóa Khám sức khỏe

109 M-109 Lê Gia Hiệu 19/08/1993 Nam SXCT 50520279 Quảng Trị Khám sức khỏe

110 M-110 Nguyễn Văn Tâm 05/10/1993 Nam SXCT 50520358 Quảng Trị Khám sức khỏe

111 M-111 Trần Đức Sơn 03/02/1996 Nam SXCT 50516642 Nghệ An Khám sức khỏe

112 M-112 Đặng Văn Mạnh 04/11/1996 Nam SXCT 50517622 Thanh Hóa Khám sức khỏe

113 M-113 Lê Đình Hiếu 09/05/1997 Nam SXCT 50516981 Nghệ An Khám sức khỏe

114 M-114 Nguyễn Văn Cương 20/01/1996 Nam SXCT 50516357 Nghệ An Khám sức khỏe

115 M-115 Nguyễn Thị Mai 26/12/1991 Nữ SXCT 50100938 Hà Nội Khám sức khỏe

116 M-116 Lê Minh Tâm 17/02/2002 Nam SXCT 50511056 Thanh Hóa Khám sức khỏe

117 M-117 Nguyễn Văn Quyền 21/06/1999 Nam SXCT 50513415 Thanh Hóa Khám sức khỏe

118 M-118 Bạch Văn Thân 16/04/1997 Nam SXCT 50515672 Nghệ An Khám sức khỏe

119 M-119 Đào Xuân Ly 05/10/1995 Nam SXCT 50112523 Thanh Hóa Khám sức khỏe

120 M-120 Đỗ Viết Thanh 08/03/1998 Nam SXCT 50512364 Thanh Hóa Khám sức khỏe

121 M-121 Phạm Văn Linh 20/11/1998 Nam SXCT 50519095 Thanh Hóa Khám sức khỏe

122 M-122 Đặng Tiến Toản 06/10/1986 Nam SXCT 90900033 Lao động CBT Khám sức khỏe

123 M-123 Hoàng Tuấn Anh 30/08/1989 Nam SXCT 90900117 Lao động CBT Khám sức khỏe

124 M-124 Lê Đức Quỳnh 14/11/1990 Nam SXCT 90900154 Lao động CBT Khám sức khỏe

125 M-125 Lê Văn Tài 02/02/1988 Nam SXCT 90900187 Lao động CBT Khám sức khỏe

126 M-126 Nguyễn Đức Tài 15/04/1990 Nam SXCT 90900250 Lao động CBT Khám sức khỏe

127 M-127 Nguyễn Văn Phi 10/07/1997 Nam SXCT 90900384 Lao động CBT Khám sức khỏe

128 M-128 Nguyễn Thị Bích Phượng 05/08/1997 Nữ SXCT 91230702 Tây Ninh Khám sức khỏe

129 M-129 Phạm Thị Lệ 04/10/2003 Nữ SXCT 91208329 Thái Bình Khám sức khỏe



130 M-130 Hoàng Văn Mạc 24/05/1990 Nam SXCT 50503668 Lạng Sơn Khám sức khỏe

131 M-131 Dương Minh Dũng 26/10/1990 Nam SXCT 50516503 Nghệ An Khám sức khỏe

132 M-132 Hoàng Sỹ Sơn 28/12/1989 Nam SXCT 50516519 Nghệ An Khám sức khỏe

133 M-133 Hoàng Văn Cừ 13/10/1989 Nam SXCT 50516904 Nghệ An Khám sức khỏe

134 M-134  Nguyễn Văn Sơn 01/04/1988 Nam SXCT 51000109 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

135 M-135 Võ Văn Hoàng 20/04/1991 Nam SXCT 50520868 Thừa Thiên Huế Khám sức khỏe

136 M-136 Bùi Thế Quyền Linh 07/11/1998 Nam SXCT 50516816 Nghệ An Khám sức khỏe

137 M-137 Đậu Đức Toán 07/09/1998 Nam SXCT 50516391 Nghệ An Khám sức khỏe

138 M-138 Nguyễn Đăng Huy 18/02/2002 Nam SXCT 50507167 Quảng Ninh Khám sức khỏe

139 M-139 Nguyễn Viết Hiếu 16/06/1997 Nam SXCT 50521008 Đà 
Nẵng Khám sức khỏe

140 M-140  Hoàng Ngọc Linh 18/04/2004 Nam SXCT 51000098 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

141 M-141 Hồ Sỹ Hải 19/11/2004 Nam SXCT 50516152 Nghệ An Khám sức khỏe

142 M-142 Hoàng Phi Long 15/07/2003 Nam SXCT 50503841 Lạng Sơn Khám sức khỏe

143 M-143 Lê Anh Tú 27/11/2003 Nam SXCT 50503689 Lạng Sơn Khám sức khỏe

144 M-144 Nguyễn Văn Khánh 21/11/2002 Nam SXCT 50516156 Nghệ An Khám sức khỏe

145 M-145 Phạm Đình Huy 14/07/2003 Nam SXCT 50509275 Ninh Bình Khám sức khỏe

146 M-146 Nguyễn Văn Dương 06/02/2003 Nam SXCT 50517834 Thanh Hóa Khám sức khỏe

147 M-147 Nguyễn Văn Huấn 15/05/2000 Nam SXCT 51107371 Nghệ An Khám sức khỏe

148 M-148 Đinh Thị Bích Trân 17/12/2002 Nữ SXCT 91232080 Kiên Giang Khám sức khỏe

149 M-149 Nguyễn Sỹ Mạnh 12/05/2003 Nam SXCT 51000177 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

150 M-150 Trần Thị Minh 10/12/2002 Nữ SXCT 91215281 Nghệ An Khám sức khỏe

151 M-151 Nguyễn Hữu Khánh 05/11/2002 Nam SXCT 50520461 Quảng Trị Khám sức khỏe

152 M-152 Trần Nhật Tân 08/11/2004 Nam SXCT 50520332 Quảng Trị Khám sức khỏe

153 M-153 Dương Văn Thìn 20/04/2000 Nam SXCT 50517112 Nghệ An Khám sức khỏe

154 M-154 Lê Anh Đức 12/08/2000 Nam SXCT 50509943 Ninh Bình Khám sức khỏe

155 M-155 Lê Nhật Linh 16/09/2000 Nam SXCT 50511672 Thanh Hóa Khám sức khỏe

156 M-156 Nguyễn Văn Hảo 13/09/1996 Nam SXCT 50506256 Bắc Giang Khám sức khỏe

157 M-157 Trần Văn Oánh 06/12/2000 Nam SXCT 50517094 Nghệ An Khám sức khỏe

158 M-158 Vũ Văn Hiệp 20/10/1998 Nam SXCT 50511146 Thanh Hóa Khám sức khỏe





Không khám sức khỏe





Không khám sức khỏe

Không khám sức khỏe


